CHUYÊN ĐỀ 6: TRẠNG TỪ (ADVERBS)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Khái niệm
Trạng từ (Adverbs) là từ được dùng để cung cấp thêm thông tin về địa điểm, thời gian, hoàn cảnh, cách thức, nguyên nhân, mức độ cho một động từ, tính từ, trạng từ khác hoặc một cụm từ, mệnh đề.
2. Phân loại trạng từ
Dựa trên ý nghĩa của trạng từ trong câu, có thể phân loại trạng từ thành các loại sau:
	Trạng từ
	Chức năng
	Ví dụ

	Trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of Frequency)
	Diễn tả mức độ thường xuyên hoặc không thường xuyên của một hành động diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định
	- He is always on time. 
- Tom doesn't often go to the cinema.
- Usually, I get up early.

	Trạng từ chỉ thời gian. (Adverbs of Time)
	Diễn tả thời gian mà một hành động diễn ra
	- Can you do it now?
- Today I'm going to Paris.    
- We'll soon get home.

	Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverbs of Place)
	Cung cấp thông tin về vị trí, địa điểm, hướng đi hoặc khoảng cách
	- His parents live abroad. 
- There's a big table in the middle of the room.

	Trạng từ chỉ cách thức (Adverb of Manner)
	Diễn tả cách thức, phong cách, hoặc phương pháp thực hiện một hành động
	- She dances beautifully.
- She angrily tore up the
letter.

	Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of Degree)
	Diễn tả mức độ, sự thay đổi hoặc cường độ của một hành động, tính từ hoặc trạng từ
	- They spoke too fast for us
to understand.
- We really had a great
time.

	Trạng từ nghi vấn (Interrogative Adverbs)
	Được sử dụng để đặt câu hỏi về thông tin cụ thể
	- How often do you go to
the library?
- Why did you say so?


	Trạng từ quan hệ (Relative Adverbs)
	Được sử dụng để giới thiệu các mệnh đề quan hệ sau các danh từ chỉ thời gian (when), nơi chốn (where), lý do (why)
	- He'll never forget the day
when he graduated from
school.


	Trạng từ liên kết (Linking Adverbs)
	Được sử dụng để tạo mối
quan hệ giữa hai câu hoặc
hai mệnh đề trong câu
	- I don't really want to go.
Besides, it's too late now.
- He tried his best;
however, he didn't win the
competition.


3. Dạng so sánh của trạng từ
3.1. So sánh bằng (Positive forms)
Cấu trúc:
	S1 + V + as + adv + as + S₂


Ví dụ: Peter runs as fast as Jack.
Trong câu phủ định “so" có thể được dùng để thay cho "as".
Ví dụ: Peter doesn't study as/so well as Jack.
*Lưu ý: khi muốn dùng so sánh bội số (gấp bao nhiêu lần), ta dùng cấu trúc sau:
	S1+ V + multiple times + as + adv + as + S₂


Ví dụ: My brother can run three times as fast as my sister.
3.2. So sánh hơn/ kém (Comparative forms)
Hình thức so sánh hơn của trạng từ được thành lập bằng cách thêm -er vào sau trạng từ có một âm tiết và thêm more vào trước trạng từ có hai âm tiết trở lên.
Ví dụ: hard → harder			high → higher			Late → later
           quickly → more quickly 	conveniently → more conveniently
Hình thức so sánh kém của trạng từ được thành lập bằng cách thêm less vào trước.
Ví dụ: David ran less fast than Tom.
          He drives less carefully than his friend.
3.3. So sánh nhất (Superlative forms)
Hình thức so sánh nhất của trạng từ được thành lập bằng cách thêm the vào trước và -est vào sau trạng từ có một âm tiết và thêm the most vào trước trạng từ có hai âm tiết trở lên.
Ví dụ: hard →  the hardest 		high →  the highest 		late →  the latest
           beautifully  → the most beautifully
          conveniently →  the most conveniently
- Cấu trúc cần lưu ý:
	S1 + V + the superlative adv + of/ in + noun/ noun phrase



Ví dụ: Lan came to class the earliest of all the students.
           David behaves the most politely in the team.
3.4. So sánh kép (Double comparison)
a. So sánh đồng tiến (càng ... càng ...)
Dạng so sánh đồng tiến với the ... the ... được dùng để diễn đạt sự cùng thay đổi (tăng thêm hoặc giảm bớt về số lượng hoặc mức độ) của sự việc.
Cấu trúc:
	The+ comparative + S + V, the comparative + S + V


Ví dụ: The sooner you take your medicine, the more quickly you will recover.
b. So sảnh lũy tiến (ngày càng)
Dạng so sánh lũy tiến được dùng để diễn đạt sự việc đang tăng dần hoặc giảm dần một cách liên tục.
Ví dụ: Because of his diligence in practicing, he swims faster and faster. 
         She dances more and more attractively.
II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct answer to each question.
1. I can _________ finish this task by myself.
A. easy			B. easiness		C. easily		D. easinessly
2. We didn't go out because it was raining __________.
A. heavy		B. heavier		C. heavilier		D. heavily
3. Tony __________ goes to bed before midnight.
A. hardly ever		B. seldom never	C. hardly never	D. almost ever
4. He _________ that he got a speeding ticket.
A. was so fastly driving			B. was driving so fast
C. was very fast driving			D. was driving too fastly
5. The room is too small. It isn't _________.
A. enough big		B. fairly big		C. big enough		D. rather big
6. They haven't decided yet. They have _________ undecided.
A. still			B. yet			C. more		D. even
7. _________ every industry in our modern world requires skillful engineers.
A. Virtually		B. Only		C. Wholly		D. Hardly
8. A terrible fire spread _________ through the old house.
A. fastly		B. quicklier		C. rapid		D. rapidly
9. A kid cried __________ in the third row of the theater.
A. noisy		B. noisily		C. noisier		D. noisiest
10. Tom came __________ in the 100m sprint.
A. lastly		B. last			C. late			D. lately
11. Her father is a ___________ respected surgeon.
A. high		B. short		C. highly		D. shortly
12. Students can enter the museum ___________ on Mondays.
A. deep		B. deeply		C. freely		D. free
13. They swam __________ in the pool.
A. fastly		B. the most fastly	C. the fastest		D. faster than
14. ________ he tried, _________ he danced before the large audience.
A. The harder - the worse			B. the hardest - the worst
C. Harderworst				D. The harder - the worst
15. Hoang visits his parents ___________ than Minh does.
A. little		B. less			C. least			D. the less
16. Sunny finished the test __________ in our class.
A. more quickly than				B. as quickly as
C. the most quickly				D. the most quicklier
17. We are ___________ involved in charity than they are.
A. most		B. as			C. as far		D. far more
18. We walked ___________ the rest of the people.
A. so slowly as				B. as slowly as
C. more slowly as				D. slowlier than
19. You need to work ___________, or you will make a lot of mistakes.
A. careful		B. more careful	C. as carefully		D. more carefully
20. The blue skirt suits you _________ the black one.
A. as good as		B. as better as		C. better than		D. more well than
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